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ĐỀ BÀI:
Phần I-  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 điểm)
   Câu 1 (0,5 điểm): Theo em, trong những hậu quả dưới đây, hậu quả nặng 
    nề nhất đối  với người nghiện ma túy là gì ?
            A. Tiêu tốn nhiều tiền bạc, sinh ra túng quẫn, gia đình khánh kiệt.
            B. Trở nên lười nhác, chán đời, mất khả năng lao động.
            C. Làm cho bạn bè, người thân xa lánh.
            D. Có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và dẫn đến cái chết.
   Câu 2 (0,5 điểm): Theo em, hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây 
   nhiễm HIV/AIDS ?
    A. Bắt tay người đã bị nhiễm HIV      C. Dùng chung nhà vệ sinh.
    B. Dùng chung bơm, kim tiêm.           D. Nói chuyện với người bị nhiễm HIV.
Câu 3 (0,5 điểm):  Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích cộng đồng?
	A. Làm mất, hư hỏng tài sản Nhà nước được giao trông giữ, bảo quản.
	B. Sử dụng tài sản được giao đúng mục đích, tiết kiệm.
	C. Sử dụng thoải mái điện, nước của cơ quan.
	D. Tranh thủ sử dụng tài sản được Nhà nước vào mục đích cá nhân.
Câu 4 (0,5 điểm): Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản Nhà nước?
   A. Đất đai.                         C. Rừng, khoáng sản.
   B. Biển và tài sản biển.      D. Tiền lương, thưởng.                                       
[bookmark: _GoBack]Câu 5 (0,5 điểm):  Hành vi nào dưới đây là sai đối với nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác?
A. Giữ gìn tài sản mà mình thuê của người khác.
B. Chiếm đoạt tài sản của người khác làm của mình.
C.  Vay tiền người khác trả đúng kì hẹn.
D. Sử dụng đồ của người khác khi được chủ đồng ý.
   Câu 6 (0,5 điểm): Nếu tình cờ phát hiện các bạn đánh nhau trong lớp em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Lờ đi coi như không biết vì sợ bị trả thù.
B. Giải thích cho người đó hiểu đó là hành vi phạm pháp.
C.Theo dõi, phát hiện ra chứng cứ sẽ báo cho công an.
D.Báo ngay cho thầy cô để can ngăn, xử lí.
Phần II- TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1:( 3 điểm): 
-  Em hãy cho biết, để phòng ngừa tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra, Pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi nào?
	- Em sẽ làm gì khi thấy bạn bè hoặc em nhỏ chơi nghịch lửa.
  Câu 2: (4 điểm ) Tình huống : Hòa nhặt được chiếc ví trong đó có giấy tờ và một số tiền.Hòa đã vứt các giấy tờ đi, còn tiền thì Hòa giữ lại để đóng học phí.
        Câu hỏi :  
	1/ Vận dụng hiểu biết về quyền sở hữu của công dân, em hãy cho biết hành vi của Hòa là đúng hay sai ? Vì sao ?
	2/ Nếu là Hòa trong trường hợp này, em sẽ làm gì ?
Bài làm
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ĐỀ BÀI:
Phần I-  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 điểm)
   Câu 1 (0,5 điểm): Theo em, trong những hậu quả dưới đây, hậu quả nặng 
    nề nhất đối  với người nghiện ma túy là gì ?
            A. Lây nhiễm HIV/AIDS và dẫn đến cái chết.   
            B. Mất trật tự an toàn xã hội.
            C. Làm cho bạn bè  xa lánh.
            D. Suy đồi đạo đức, nhân cách con người.
   Câu 2 (0,5 điểm): Theo em, hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây 
   nhiễm HIV/AIDS ?
    A. Dùng chung cốc, bát đĩa.          C. Dùng chung nhà vệ sinh.
    B. Tình dục không an toàn.           D. Nói chuyện với người bị nhiễm HIV.
Câu 3 (0,5 điểm):  Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích cộng đồng?
	A. Làm mất, hư hỏng tài sản Nhà nước được giao trông giữ, bảo quản.
	B. Sử dụng tài sản được giao theo nhu cầu cá nhân.
	C. Sử dụng thoải mái điện, nước của cơ quan.
	D. Không sử dụng tài sản được Nhà nước vào mục đích cá nhân.
Câu 4 (0,5 điểm): Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản Nhà nước?
   A. Rừng, khoáng sản.            C. Đất ở, nhà ở.    
   B. Biển và tài sản biển.          D. Đất đai.                                                            
Câu 5 (0,5 điểm):  Hành vi nào dưới đây là không  đúng đối với nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác?
A. Giữ gìn tài sản thuê của người khác.
B. Vay tiền người khác và trả đúng hẹn .
C. Bồi thường tài sản khi làm hỏng đồ của người khác.
D. Sử dụng đồ của người khác khi họ vắng mặt.
   Câu 6 (0,5 điểm): Nếu tình cờ phát hiện có bạn hút thuốc em sẽ lựa chọn cách 
          ứng xử nào sau đây?
    A.Ngăn cản, giải thích cho bạn tác hại của  thuốc lá và báo ngay cho thầy cô xử lí.
    B.Giải thích cho người đó hiểu đó là một tệ nạn xã hội.                                 
    C.Theo dõi, phát hiện ra chứng cứ sẽ báo cho thầy cô.
    D.Lờ đi coi như không biết vì sợ bị trả thù.
    Phần II- TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1:( 3 điểm): 
-  Em hãy cho biết, để phòng ngừa tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra, Pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi nào?
	- Em sẽ làm gì khi thấy bạn bè hoặc em nhỏ chơi nghịch các vật lạ.
  Câu 2: (4 điểm ) Tình huống : Do có việc gấp nên Nam đã mang xe của mình đến cửa hàng cầm đồ để vay tiền. Đến hẹn chị mang tiền đến lấy thì thấy chiếc xe của mình bị con trai ông chủ đi làm gẫy khung.
        Câu hỏi :  
	1/ Vận dụng hiểu biết về quyền sở hữu của công dân, em hãy cho biết các hành đúng hay sai ? Vì sao ?
	2/ Nếu là ông chủ trong trường hợp này, em sẽ làm gì ?
Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	



